
UỶ BAN NHÂN DÂN 

PHƯỜNG PHÙ LIỄN 

 

Số: 1514 /TB-UBND 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Phù Liễn, ngày 24 tháng 7 năm 2026 

 

THÔNG BÁO 

Về việc thành lập các Tổ công tác triển khai thực hiện công tác đo đạc,  

lập bản đồ địa chính, lập hồ sơ địa chính và hoàn thành cơ sở dữ liệu  

về đất đai trên địa bàn phường Phù Liễn 

 

Thực hiện Kế hoạch số 150/KH-UBND ngày 24/4/2026 của Ủy ban nhân dân 

thành phố triển khai thực hiện công tác đo đạc, lập bản đồ địa chính, lập hồ sơ địa 

chính và hoàn thành cơ sở dữ liệu về đất đai trên địa bàn thành phố; Kế hoạch số 

164/KH-UBND ngày 04/5/2026 của Ủy ban nhân dân phường về triển khai thực hiện 

công tác đo đạc, lập bản đồ địa chính, lập hồ sơ địa chính và hoàn thành cơ sở dữ 

liệu về đất đai trên địa bàn phường Phù Liễn; 

Nhằm bảo đảm tiến độ, chất lượng và tăng cường sự phối hợp giữa các phòng, 

đơn vị, tổ dân phố và đơn vị tư vấn trong quá trình triển khai thực hiện; Chủ tịch Ủy 

ban nhân dân phường thông báo thành lập các Tổ công tác như sau: 

1. Thành lập các Tổ công tác 

(có Phụ lục kèm theo). 

2. Nhiệm vụ của các Tổ công tác 

- Tổ chức tuyên truyền, phổ biến đến Nhân dân về mục đích, ý nghĩa, nội dung, 

kế hoạch thực hiện công tác đo đạc, lập bản đồ địa chính, lập hồ sơ địa chính và xây 

dựng cơ sở dữ liệu đất đai. 

- Phối hợp với đơn vị tư vấn, các Tổ dân phố rà soát hiện trạng sử dụng đất; 

thông báo lịch đo đạc; hướng dẫn người sử dụng đất chuẩn bị hồ sơ, giấy tờ liên quan. 

- Trực tiếp thực hiện, kiểm tra, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc phát sinh trong 

quá trình triển khai tại địa bàn; kịp thời báo cáo Chủ tịch UBND phường đối với các 

nội dung vượt thẩm quyền. 

- Phối hợp xác định ranh giới, mốc giới thửa đất; vận động người dân tham gia 

chỉ ranh, ký xác nhận kết quả đo đạc theo quy định. 

- Theo dõi, đôn đốc tiến độ thực hiện của đơn vị tư vấn và các Tổ dân phố; bảo 

đảm hoàn thành đúng tiến độ, chất lượng theo kế hoạch. 

- Tổng hợp kết quả thực hiện, báo cáo Chủ tịch UBND phường định kỳ hằng 

tuần và đột xuất khi có yêu cầu. 
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3. Tổ chức thực hiện 

3.1. Phòng Xây dựng, Nông nghiệp và Môi trường phường 

- Là cơ quan thường trực, tham mưu Ủy ban nhân dân phường chỉ đạo, điều 

hành, đôn đốc việc triển khai thực hiện công tác đo đạc, lập bản đồ địa chính, lập hồ 

sơ địa chính và hoàn thành cơ sở dữ liệu đất đai trên địa bàn phường. 

- Chủ trì xây dựng kế hoạch chi tiết, đường găng tiến độ; tham mưu phân công 

nhiệm vụ, xác định mốc thời gian hoàn thành từng nội dung công việc; theo dõi, đôn 

đốc các phòng, đơn vị và các Tổ công tác thực hiện bảo đảm tiến độ, chất lượng theo 

kế hoạch. 

- Chuẩn bị đầy đủ tài liệu, bản đồ, hồ sơ địa chính, danh mục thửa đất, biểu mẫu, 

tài liệu hướng dẫn và các điều kiện cần thiết phục vụ hoạt động của các Tổ công tác. 

- Phối hợp bố trí địa điểm, Nhà văn hóa Tổ dân phố và các điều kiện cần thiết 

nhằm tạo thuận lợi để các tổ công tác triển khai nhiệm vụ. 

- Cử Công chức phụ trách các tổ dân phố, phối hợp chặt chẽ với đơn vị tư vấn 

rà soát, cung cấp danh sách các hộ gia đình, cá nhân chưa thực hiện kê khai gửi các 

Tổ dân phố để theo dõi, tuyên truyền, vận động và đôn đốc thực hiện; thường xuyên 

nắm bắt tình hình, kịp thời tham mưu UBND phường chỉ đạo giải quyết các khó 

khăn, vướng mắc phát sinh, bảo đảm tiến độ và chất lượng triển khai nhiệm vụ. 

- Tổng hợp tình hình, kết quả thực hiện; báo cáo định kỳ hoặc đột xuất về kết 

quả triển khai thực hiện; báo cáo Chủ tịch UBND phường và các cơ quan có thẩm 

quyền theo quy định; đề xuất các giải pháp tháo gỡ khó khăn, bảo đảm hoàn thành 

các mục tiêu, tiến độ theo Kế hoạch số 150/KH-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố. 

3.2. Văn phòng HĐND và UBND phường 

- Tham mưu Chủ tịch UBND phường ban hành các văn bản chỉ đạo, điều hành; 

thông báo, kết luận và các văn bản liên quan phục vụ triển khai công tác đo đạc, lập bản 

đồ địa chính, lập hồ sơ địa chính và hoàn thành cơ sở dữ liệu đất đai trên địa bàn phường. 

- Phối hợp theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ của các Tổ công 

tác; tổng hợp tình hình, tiến độ thực hiện, kịp thời báo cáo những khó khăn, vướng 

mắc và đề xuất giải pháp xử lý. 

- Phối hợp với Phòng Xây dựng, Nông nghiệp và Môi trường phường cùng các 

phòng, đơn vị liên quan trong công tác tham mưu, điều phối và bảo đảm thông tin 

phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành của UBND phường. 
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3.3. Công an phường 

- Chủ trì, phối hợp bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn trong quá trình triển khai 

công tác đo đạc, lập bản đồ địa chính, lập hồ sơ địa chính và xây dựng cơ sở dữ liệu 

đất đai trên địa bàn. 

- Phối hợp với các phòng, đơn vị, Tổ công tác và đơn vị tư vấn xác minh thông 

tin về nhân khẩu, địa chỉ, chủ sử dụng đất và các nội dung có liên quan khi có yêu cầu. 

- Kịp thời xử lý hoặc tham mưu xử lý các tình huống phát sinh, bảo đảm quá 

trình triển khai thực hiện đúng quy định của pháp luật, không để ảnh hưởng đến tiến 

độ chung. 

3.4. Hiệu trưởng các Trường Tiểu học, Trung học cơ sở trên địa bàn  

Căn cứ danh sách phân công, bố trí giáo viên, viên chức tham gia các Tổ công 

tác; chỉ đạo giáo viên, viên chức được phân công thực hiện nghiêm túc, đầy đủ nhiệm 

vụ theo kế hoạch và nội dung phân công; chủ động phối hợp với Tổ công tác, các 

phòng, đơn vị liên quan và Tổ dân phố trong quá trình triển khai thực hiện; đồng thời 

chịu trách nhiệm trước Ủy ban nhân dân phường về việc quản lý, theo dõi và bảo đảm 

giáo viên, viên chức tham gia thực hiện nhiệm vụ theo đúng yêu cầu, tiến độ đề ra. 

3.5. Bí thư Chi bộ, Tổ trưởng, Trưởng ban Công tác Mặt trận các Tổ dân phố 

- Bố trí địa điểm, Nhà văn hóa Tổ dân phố và các điều kiện cần thiết nhằm tạo 

thuận lợi để các tổ công tác triển khai nhiệm vụ, bảo đảm tiến độ, chất lượng và hiệu 

quả theo kế hoạch. 

- Tổ chức thông tin, tuyên truyền rộng rãi đến Nhân dân về mục đích, yêu cầu, 

thời gian, địa điểm triển khai công tác đo đạc, lập bản đồ địa chính, lập hồ sơ địa 

chính và xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai trên địa bàn. 

- Phối hợp với Tổ công tác, đơn vị tư vấn và các phòng, đơn vị liên quan rà soát, 

đôn đốc, tuyên truyền, vận động các hộ gia đình, cá nhân chưa thực hiện đo đạc, lập 

bản đồ địa chính tham gia chỉ ranh, xác định mốc giới, ký xác nhận kết quả đo đạc 

theo quy định. 

- Chủ động nắm bắt tình hình, kịp thời phản ánh những khó khăn, vướng mắc, 

kiến nghị của Nhân dân trong quá trình triển khai để Tổ công tác, Ủy ban nhân dân 

phường xem xét, giải quyết hoặc báo cáo cấp có thẩm quyền xử lý. 

- Phối hợp giữ gìn an ninh, trật tự tại địa bàn, tạo điều kiện thuận lợi để Tổ công 

tác và đơn vị tư vấn hoàn thành nhiệm vụ theo kế hoạch. 

3.6. Đơn vị tư vấn đo đạc 

- Tổ chức thực hiện công tác đo đạc, lập bản đồ địa chính, lập hồ sơ địa chính 

theo đúng nội dung hợp đồng đã ký kết, quy trình kỹ thuật, tiêu chuẩn, quy chuẩn 

chuyên môn và các quy định của pháp luật. 
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- Chủ động phối hợp với các Tổ công tác, các phòng, đơn vị của phường, Bí thư 

Chi bộ, Tổ trưởng Tổ dân phố, Trưởng ban Công tác Mặt trận và các hộ sử dụng đất 

trong quá trình triển khai thực hiện. 

- Bố trí đầy đủ nhân lực, trang thiết bị; bảo đảm tiến độ, chất lượng sản phẩm 

và chịu trách nhiệm về kết quả đo đạc, hồ sơ, tài liệu do đơn vị thực hiện. 

- Kịp thời báo cáo những khó khăn, vướng mắc phát sinh và đề xuất giải pháp 

xử lý với Phòng Xây dựng, Nông nghiệp và Môi trường phường để tổng hợp, tham 

mưu Ủy ban nhân dân phường xem xét, chỉ đạo. 

- Thực hiện chế độ báo cáo tiến độ hằng tuần và báo cáo đột xuất theo yêu cầu 

của Ủy ban nhân dân phường. 

3.7. Đề nghị các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ phường được 

phân công phụ trách, theo dõi các Tổ dân phố thường xuyên bám sát địa bàn, nắm bắt 

tình hình, tiến độ triển khai; kịp thời đôn đốc, chỉ đạo, phối hợp giải quyết những khó 

khăn, vướng mắc phát sinh, bảo đảm việc triển khai thực hiện nhiệm vụ đúng tiến độ, 

chất lượng, hiệu quả theo kế hoạch đề ra. 

4. Về thành phần hồ sơ 

Các hộ dân trên địa bàn phường cung cấp các giấy tờ sau (bản photocopy):  

- Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà và quyền sử dụng đất. 

- Căn cước công dân/Căn cước của chủ sử dụng đất, người đang trực tiếp 

quản lý sử dụng thửa đất. 

- Các giấy tờ liên quan đến thửa đất (biên lai nộp thuế phi nông nghiệp, Quyết 

định cấp, giao đất, cho thuê đất, giấy tờ chuyển nhượng, cho tặng….). 

5. Thời gian làm việc: Từ 14h00’ đến 21h00’, từ ngày 23/7/2026 đến hết ngày 

23/8/2026 (có lịch cụ thể kèm theo). 

Các Tổ công tác; Thủ trưởng các phòng, đơn vị có liên quan; Bí thư Chi bộ, Tổ 

trưởng, Trưởng ban Công tác Mặt trận các Tổ dân phố và đơn vị tư vấn đo đạc chịu 

trách nhiệm tổ chức thực hiện nghiêm túc Thông báo này. 

Thông báo này thay cho Giấy mời và thay thế Thông báo số 1510/TB-UBND 

ngày 22/7/2025 của UBND phường ./. 

Nơi nhận: 
- TT Đảng ủy phường; 

- TT HĐND phường; 

- Chủ tịch, các PCT UBND phường; 

- Các phòng, đơn vị; 

- Cổng thông tin điện tử phường; 

- Thành viên các Tổ công tác; 

- Các Tổ dân phố; 

- Lưu: VT. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Phạm Văn Diện 



 

PHỤ LỤC 1 

Phân công địa bàn phụ trách của các Tổ công tác triển khai thực hiện công tác đo đạc,  

lập bản đồ địa chính, lập hồ sơ địa chính và hoàn thành cơ sở dữ liệu về đất đai trên địa bàn phường Phù Liễn 

(Ban hành kèm theo Thông báo số 1514 /TB-UBND ngày 24 tháng 7 năm 2026 

của Ủy ban nhân dân phường Phù Liễn) 

 

 

TT 
Tổ dân 

phố  
Địa điểm  Thời gian  Họ và tên  Chức danh 

Số điện 

thoại 

Số thửa đất 

cần triển khai 

thực hiện  

1.  Lệ Tảo 

Nhà văn hóa tổ 

Lệ Tảo 1 (cũ) 

- Số 178, đường 

Lệ Tảo 

Từ ngày 23/7/2026  

- 26/7/2026 

Nguyễn Thanh Hùng 

ĐUV, Phó Trưởng phòng Xây dựng, 
Nông nghiệp và Môi trường  
- Tổ trưởng 

0974736292 

219 thửa 

đất 

Trần Thị Vượng 
Chuyên viên phòng Xây dựng, Nông 
nghiệp và Môi trường 

0987139750 

Trần Văn Hải Nhân viên Công ty đo đạc 0912555602 

Nguyễn Đức Hùng Nhân viên Công ty đo đạc 0961752441 

Lê Thị Thanh Thảo  Nhân viên công ty đo đạc 0376798274 

Lê Thị Nhật Minh Giáo viên trường THCS Trần Phú 0352586169 

Phạm Văn Trọng Bí thư Chi bộ 0989654983 

Phạm Thị Thới Tổ trưởng  0388159467 

Đặng Quang Hùng Trưởng ban CTMT  0399989085 
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TT 
Tổ dân 

phố  
Địa điểm  Thời gian  Họ và tên  Chức danh 

Số điện 

thoại 

Số thửa đất 

cần triển khai 

thực hiện  

2.  Văn Đẩu 

Nhà văn hóa tổ 

Đường Đỏ (cũ) 

- Ngõ 101 

đường Hương 

Sơn 

Từ ngày 27/7/2026  

- 30/7/2026 

Phạm Văn Quân 
ĐUV, Giám đốc Trung tâm Phục vụ 
hành chính công - Tổ trưởng 

0904331892 

287 thửa 

đất 

Đoàn Văn Lượng 
Chuyên viên phòng Xây dựng, Nông 
nghiệp và Môi trường 

0904101107 

Trần Văn Hải Nhân viên Công ty đo đạc 0912555602 

Nguyễn Đức Hùng Nhân viên Công ty đo đạc 0961752441 

Lê Thị Thanh Thảo  Nhân viên Công ty đo đạc 0376798274 

Phạm Phương Anh 
Giáo viên trường Tiểu học Trần Quốc 
Toản 0865921163 

Nguyễn Văn Nghị Bí thư Chi bộ 0912045127 

Hà Kế Tấn Tổ trưởng  0912238236 

Ngô Thế Hùng Trưởng ban CTMT  0913052705 

3.  Đẩu Vũ 

Nhà văn hóa 

tổ Đẩu Vũ 

- Số 77 đường 

Đẩu Vũ 

Từ ngày 31/7/2026 

- 03/8/2026 

Trần Quốc Nam 
ĐUV, Phó Chánh Văn phòng HĐND 
và UBND - Tổ trưởng 

0984156245 

255 thửa 

đất 

Đoàn Văn Lượng 
Chuyên viên phòng Xây dựng, Nông 
nghiệp và Môi trường 

0904101107 

Trần Văn Hải Nhân viên Công ty đo đạc 0912555602 

Nguyễn Đức Hùng Nhân viên Công ty đo đạc 0961752441 

Lê Thị Thanh Thảo  Nhân viên Công ty đo đạc 0376798274 

Phạm Hồng Minh 
Giáo viên trường Tiểu học Trần Quốc 
Toản 0989846399 

Phạm Văn Tuấn Bí thư Chi bộ 0978663533 

Hoàng Thị Thanh Tổ trưởng  0364187807 

Bùi Bá Hùng Trưởng ban CTMT  0915934677 
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TT 
Tổ dân 

phố  
Địa điểm  Thời gian  Họ và tên  Chức danh 

Số điện 

thoại 

Số thửa đất 

cần triển khai 

thực hiện  

4.  Nam Sơn 

Nhà văn hóa tổ 

Kha Lâm 2 (cũ) 

- Số 9 đường 

Làng Nghề 

Từ ngày 23/7/2026 

- 26/7/2026 

Đỗ Đức Thiện 
ĐUV, Giám đốc Trung tâm Chính 

trị phường - Tổ trưởng 0904442940 

789 thửa 

đất 

Trần Thị Vượng 
Chuyên viên phòng Xây dựng, Nông 

nghiệp và Môi trường 0987139750 

Trịnh Quang Hải Nhân viên Công ty đo đạc 0912651384 

Lục Thị Hương Nhân viên Công ty đo đạc 0813871595 

Đoàn Thị Hồng Linh Nhân viên Công ty đo đạc 0359103223 

Phạm Hiền Quyên Giáo viên trường Tiểu học Lý Tự Trọng 0932251182 

Nguyễn Quang Trình Bí thư Chi bộ 0915475718 

Vũ Đình Hệ Tổ trưởng  0384928577 

Phạm Thị Len Trưởng ban CTMT  0785267657 

5.  Cận Sơn 

Nhà văn hóa tổ 

Cận Sơn (cũ) 

- Ngõ 995 

đường Trần 

Nhân Tông 

 

Từ ngày 27/7/2026 

- 30/7/2026 

Vũ Bá Quý 
ĐUV, Phó Trưởng ban Xây dựng 

Đảng Đảng ủy - Tổ trưởng 0848729986 

511 thửa 

đất 

Trịnh Đức Thắng 
Chuyên viên phòng Xây dựng, Nông 

nghiệp và Môi trường 0989135278 

Trịnh Quang Hải Nhân viên Công ty đo đạc 0912651384 

Lục Thị Hương Nhân viên Công ty đo đạc 0813871595 

Đoàn Thị Hồng Linh Nhân viên Công ty đo đạc 0359103223 

Vũ Thị Hương Lan 
Giáo viên trường Tiểu học Lý Tự 

Trọng 0368857226 

Trần Phúc Tuyến Bí thư Chi bộ 0913030942 

Nguyễn Thiện Kiên Tổ trưởng  0904670732 

Nguyễn Văn Chính Trưởng ban CTMT  0969683126 
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TT 
Tổ dân 

phố  
Địa điểm  Thời gian  Họ và tên  Chức danh 

Số điện 

thoại 

Số thửa đất 

cần triển khai 

thực hiện  

6.  
Phan Đăng 

Lưu 

Nhà văn hóa tổ 

dân phố số 9 (cũ) 

- số 79 Sân bay, 

đường Phan 

Đăng Lưu 

Từ ngày 31/7/2026 

- 03/8/2026 

Dương Quang Linh 
ĐUV, Phó Trưởng ban Kinh tế - Ngân 

sách, HĐND phường - Tổ trưởng 0943368938 

149 thửa 

đất 

Hoàng Phương 

Thảo 

Chuyên viên phòng Xây dựng, Nông 

nghiệp và Môi trường 0345130457 

Trịnh Quang Hải Nhân viên Công ty đo đạc 0912651384 

Lục Thị Hương Nhân viên Công ty đo đạc 0813871595 

Đoàn Thị Hồng Linh Nhân viên Công ty đo đạc 0359103223 

Nguyễn Thị Thương 
Giáo viên trường THCS Lương Khánh 

Thiện 0387463089 

Lê Quang Vinh Bí thư Chi bộ 0914316718 

Trần Thọ Quy Tổ trưởng  0989556822 

Đồng Xuân Nguyên Trưởng ban CTMT  0912160867 

7.  
Kha 

Lâm 

Nhà văn hóa tổ 

Kha Lâm 5 (cũ) 

- số 11 đường 

Kha Lâm 

Từ ngày 23/7/2026 

- 26/7/2026 

Nguyễn Thị Hiếu Chinh 
ĐUV, Giám đốc Trung tâm Dịch vụ 

sự nghiệp công - Tổ trưởng 0914901269 

952 thửa 

đất 

Trần Thị Vượng 
Chuyên viên phòng Xây dựng, Nông 

nghiệp và Môi trường 0987139750 

Đặng Thị Thu Trang Nhân viên Công ty đo đạc 0704147778 

Nguyễn Thị Hảo Nhân viên Công ty đo đạc 0856113186 

Đàm Thị Hoàng Yến Nhân viên Công ty đo đạc 0368140005 

Phạm Doãn Nho Liêm 
Giáo viên trường Tiểu học Lê Hồng 

Phong 0983196189 

Trần Nhật Tân Bí thư Chi bộ 0982179381 

Nguyễn Xuân Lượng Tổ trưởng  0983621663 

Nguyễn Thanh An Trưởng ban CTMT  0972318631 
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TT 
Tổ dân 

phố  
Địa điểm  Thời gian  Họ và tên  Chức danh 

Số điện 

thoại 

Số thửa đất 

cần triển khai 

thực hiện  

8.  
Đẩu 

Phượng 

Nhà văn hóa tổ  

Đẩu Phượng 1 (cũ) 

- Số 140 đường 

Trần Nhội 

Từ ngày 27/7/2026 

- 30/7/2026 

Nguyễn Thị Thu Trang 
ĐUV, Chủ tịch Hội LH Phụ nữ 

phường - Tổ trưởng 0346179274 

566 thửa 

đất 

Trịnh Đức Thắng 
Chuyên viên phòng Xây dựng, Nông 

nghiệp và Môi trường 0989135278 

Đặng Thị Thu Trang Nhân viên Công ty đo đạc 0704147778 

Nguyễn Thị Hảo Nhân viên Công ty đo đạc 0856113186 

Đàm Thị Hoàng Yến Nhân viên Công ty đo đạc 0368140005 

Nguyễn Văn Hoàng Giáo viên trường TH Lê Hồng Phong 0981782378 

Phạm Văn Thành Bí thư Chi bộ 0988591258 

Bùi Văn Tùng Tổ trưởng  0986176415 

Đoàn Thị Uyên Trưởng ban CTMT  0962817658 

9.  Gò Công 

Nhà văn hóa tổ 

Gò Công 1 (cũ) 

- Ngõ 63 đường 

Trần Tất Văn 

Từ ngày 04/8/2026 

- 07/8/2026 

Bùi Lâm Hiển 
ĐUV, Phó Trưởng ban Văn hóa - Xã 

hội, HĐND phường - Tổ trưởng 0913497832 

139 thửa 

đất 

Hoàng Thị Hồng Chuyên 
Chuyên viên phòng Xây dựng, Nông 

nghiệp và Môi trường 0936509229 

Trần Văn Hải Nhân viên Công ty đo đạc 0912555602 

Nguyễn Đức Hùng Nhân viên Công ty đo đạc 0961752441 

Lê Thị Thanh Thảo  Nhân viên Công ty đo đạc 0376798274 

Ngô Thị Thanh Lê Giáo viên trường THCS Bắc Hà 0989264715 

Nguyễn Thanh Mậu Bí thư Chi bộ 0979685576 

Nguyễn Thị Phượng Tổ trưởng  0373280068 

Trần Văn Hựu Trưởng ban CTMT  0964334368 
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TT 
Tổ dân 

phố  
Địa điểm  Thời gian  Họ và tên  Chức danh 

Số điện 

thoại 

Số thửa đất 

cần triển khai 

thực hiện  

10.  
Trần Tất 

Văn 

Nhà văn hóa tổ 

Minh Khai (cũ) 

- ngõ 336, 

ngách 26 đường 

Trần Tất Văn  

Từ ngày 08/8/2026 

- 11/8/2026 

Trịnh Thị Kim Hoa 
ĐUV, Trưởng phòng Văn hóa - Xã 

hội - Tổ trưởng 0936294156 

376 thửa 

đất 

Nguyễn Thị Tuyết 
Chuyên viên phòng Xây dựng, Nông 

nghiệp và Môi trường 0904542417 

Trần Văn Hải Nhân viên Công ty đo đạc 0912555602 

Nguyễn Đức Hùng Nhân viên Công ty đo đạc 0961752441 

Lê Thị Thanh Thảo  Nhân viên Công ty đo đạc 0376798274 

Lê Thị Huyền Trang Giáo viên trường THCS Bắc Hà 0795315400 

Lương Quang Thanh Bí thư Chi bộ 0983523861 

Phạm Văn Cửu Tổ trưởng  0976383323 

Nguyễn Xuân Đài Trưởng ban CTMT  0912106782 

11.  Phù Lưu 

Nhà văn hóa tổ 

Hạnh Phúc (cũ) 

- Số 1/5/3 

đường Trần Tất 

Văn 

Từ ngày 12/8/2026 

- 15/8/2026 

Phạm Phương Anh 
ĐUV, Bí thư Đoàn Thanh niên CS 

HCM phường - Tổ trưởng 0986107284 

1.112 thửa 

đất 

Nguyễn Thị Tuyết 
Chuyên viên phòng Xây dựng, Nông 

nghiệp và Môi trường 0904542417 

Trần Văn Hải Nhân viên Công ty đo đạc 0912555602 

Nguyễn Đức Hùng Nhân viên Công ty đo đạc 0961752441 

Lê Thị Thanh Thảo  Nhân viên Công ty đo đạc 0376798274 

Nguyễn Hà Minh Giáo viên Trường THCS Trần Phú 0973010922 

Nguyễn Đức Cường Bí thư Chi bộ 0983311385 

Vũ Văn Phơ Tổ trưởng  0769206278 

Trần Thị Ngọc Trâm Trưởng ban CTMT  039511560 
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TT 
Tổ dân 

phố  
Địa điểm  Thời gian  Họ và tên  Chức danh 

Số điện 

thoại 

Số thửa đất 

cần triển khai 

thực hiện  

12.  
Ngọc 

Sơn 

Nhà văn hóa tổ 

dân phố số 3 (cũ) 

- K13, Tập thể 

Khúc Trì 

Từ ngày 04/8/2026 

- 07/8/2026 

Nguyễn Thị Tuyết 
ĐUV, Phó Trưởng phòng Văn hóa - 

Xã hội - Tổ trưởng 0987676929 

489 thửa 

đất 

Hoàng Phương Thảo 
Chuyên viên phòng Xây dựng, Nông 

nghiệp và Môi trường 0345130457 

Trịnh Quang Hải Nhân viên Công ty đo đạc 0912651384 

Lục Thị Hương Nhân viên Công ty đo đạc 0813871595 

Đoàn Thị Hồng Linh Nhân viên Công ty đo đạc 0359103223 

Dương Khánh Linh Giáo viên Trường TH Ngọc Sơn 0369693841 

 Lê Xuân Mện Bí thư Chi bộ 0912412410 

 Đặng Đình Hưng Tổ trưởng  0912465905 

Nguyễn Thị Hường Trưởng ban CTMT  0338868128 

13.  Bắc Hà 

Nhà văn hóa tổ 

Thi Đua (cũ) 

- số 2/24/343 

đường Trần Tất 

Văn 

Từ ngày 12/8/2026 

- 15/8/2026 

Nguyễn Thị Hậu 
ĐUV, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm 

tra Đảng ủy - Tổ trưởng 0977253089 

133 thửa 

đất 

Hoàng Thị Hồng Chuyên 
Chuyên viên phòng Xây dựng, Nông 

nghiệp và Môi trường 0936509229 

Trịnh Quang Hải Nhân viên Công ty đo đạc 0912651384 

Lục Thị Hương Nhân viên Công ty đo đạc 0813871595 

Đoàn Thị Hồng Linh Nhân viên Công ty đo đạc 0359103223 

Lê Thị Minh Giáo viên trường Tiều học Nam Hà 0987010413 

Phạm Quang Ngự Bí thư Chi bộ 0389063372 

Hoàng Văn Hiến Tổ trưởng  0914485964 

Trần Hữu Lộc Trưởng ban CTMT  0945155014 
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TT 
Tổ dân 

phố  
Địa điểm  Thời gian  Họ và tên  Chức danh 

Số điện 

thoại 

Số thửa đất 

cần triển khai 

thực hiện  

14.  

Hoàng 

Quốc 

Việt 

Nhà văn hóa tổ 

dân phố số 5 (cũ) 

- Ngõ 285 

đường Hoàng 

Quốc Việt 

Từ ngày 08/8/2026 

- 11/8/2026 

Dương Quang Linh 
ĐUV, Phó Trưởng ban Kinh tế - Ngân 

sách, HĐND phường - Tổ trưởng 0943368938 

569 thửa 

đất 

Nguyễn Thị Tuyết 
Chuyên viên phòng Xây dựng, Nông 

nghiệp và Môi trường 0904542417 

Trịnh Quang Hải Nhân viên Công ty đo đạc 0912651384 

Lục Thị Hương Nhân viên Công ty đo đạc 0813871595 

Đoàn Thị Hồng 

Linh 
Nhân viên Công ty đo đạc 0359103223 

Nguyễn Phương 

Duyên 
Giáo viên Trường TH Ngọc Sơn 0948195246 

 Nguyễn Xuân 

Chính 
Bí thư Chi bộ 0396920860 

Nguyễn Văn Dưỡng Tổ trưởng  0989383018 

Nguyễn Thị Tâm Trưởng ban CTMT  0976123029 

15.  Quy Tức 

Nhà văn hóa tổ 

Quy Tức 2 (cũ) 

- Số 97 đường 

Lưu Úc 

Từ ngày 04/8/2026 

- 07/8/2026 

Bùi Lâm Hiển 
ĐUV, Phó Trưởng ban Văn hóa - Xã 

hội, HĐND phường - Tổ trưởng 0913497832 

309 thửa 

đất 

Hoàng Thị Hồng Chuyên 
Chuyên viên phòng Xây dựng, Nông 

nghiệp và Môi trường 0936509229 

Đặng Thị Thu Trang Nhân viên Công ty đo đạc 0704147778 

Nguyễn Thị Hảo Nhân viên Công ty đo đạc 0856113186 

Đàm Thị Hoàng Yến Nhân viên Công ty đo đạc 0368140005 

Trịnh Thị Khánh Huyền Giáo viên trường Tiều học Nam Hà 0943381658 

Trần Văn Tĩnh Bí thư Chi bộ 0989238604 

Đặng Văn Tân Tổ trưởng  0972742747 

Hồ Hữu Lương Trưởng ban CTMT  0986434136 
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TT 
Tổ dân 

phố  
Địa điểm  Thời gian  Họ và tên  Chức danh 

Số điện 

thoại 

Số thửa đất 

cần triển khai 

thực hiện  

16.  
Tràng 

Minh 

Nhà văn hóa tổ 

Vinh Quang (cũ) 

- Ngõ 158 

đường Phù Lưu 

Từ ngày 08/8/2026 

- 11/8/2026 

Vũ Khắc Hào 
ĐUV, Chánh Văn phòng Đảng ủy 

phường - Tổ trưởng 0962480168 

560 thửa 

đất 

Chu Văn Khang 
Chuyên viên phòng Xây dựng, Nông 

nghiệp và Môi trường 0916599333 

Đặng Thị Thu Trang Nhân viên Công ty đo đạc 0704147778 

Nguyễn Thị Hảo Nhân viên Công ty đo đạc 0856113186 

Đàm Thị Hoàng Yến Nhân viên Công ty đo đạc 0368140005 

Hà Thị Mai Phương Giáo viên trường Tiểu học Kim Đồng 0983014934 

Phạm Huy Dân Bí thư Chi bộ 0919198286 

Nguyễn Duy Đức Tổ trưởng  0373244599 

Trần Thị Hoa Trưởng ban CTMT  0988287809 

17.  Khúc Trì 

Nhà văn hóa tổ 

dân phố số 1 (cũ) 

- Ngõ 115, 

đường Hoàng 

Quốc Việt 

Từ ngày 12/8/2026 

- 15/8/2026 

Nguyễn Văn Hinh 
ĐUV, Chánh Văn phòng HĐND và 

UBND - Tổ trưởng 0912530613 

331 thửa 

đất 

Hoàng Phương Thảo 
Chuyên viên phòng Xây dựng, Nông 

nghiệp và Môi trường 0345130457 

Đặng Thị Thu Trang Nhân viên Công ty đo đạc 0704147778 

Nguyễn Thị Hảo Nhân viên Công ty đo đạc 0856113186 

Đàm Thị Hoàng Yến Nhân viên Công ty đo đạc 0368140005 

Lương Thị Huyền 
Giáo viên trường THCS Lương 

Khánh Thiện 0972582528 

 Lê Đức Thuận Bí thư Chi bộ 0904974178 

 Đoàn Văn Sinh Tổ trưởng  0977282751 

 Lương Thị Huyền Trưởng ban CTMT  0906171454 
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TT 
Tổ dân 

phố  
Địa điểm  Thời gian  Họ và tên  Chức danh 

Số điện 

thoại 

Số thửa đất 

cần triển khai 

thực hiện  

18.  Đẩu Sơn 

Nhà văn hóa tổ 

Đẩu Sơn 2 (cũ) 

- Đường Trần 

Phương 

Từ ngày 16/8/2026 

- 19/8/2026 

Trần Quốc Nam 
ĐUV, Phó Chánh Văn phòng HĐND 
và UBND - Tổ trưởng 

0984156245 

511 thửa 

đất 

Đoàn Văn Lượng 
Chuyên viên phòng Xây dựng, Nông 

nghiệp và Môi trường 0904101107 

Trần Văn Hải Nhân viên Công ty đo đạc 0912555602 

Nguyễn Đức Hùng Nhân viên Công ty đo đạc 0961752441 

Lê Thị Thanh Thảo  Nhân viên Công ty đo đạc 0376798274 

Trịnh Quang Hải Nhân viên Công ty đo đạc 0912651384 

Nguyễn Thị Hảo Nhân viên Công ty đo đạc 0856113186 

Bùi Thị Thùy Bí thư Chi bộ 0978889131 

Trần Thành Bình Tổ trưởng  0364526663 

Phạm Tiến Quyến Trưởng ban CTMT  0988309454 

19.  Đồng Tử 

Nhà văn hóa tổ 

Đồng Tử 2 (cũ) 

- Đường Vụ 

Sơn 

Từ ngày 16/8/2026 

- 19/8/2026 

Nguyễn Trọng Hoàng 
ĐUV, Giám đốc Trạm Y tế - Tổ 

trưởng 0983285369 

733 thửa 

đất 

Chu Văn Khang 
Chuyên viên phòng Xây dựng, Nông 

nghiệp và Môi trường 0916599333 

Đoàn Thị Hồng Linh Nhân viên Công ty đo đạc 0359103223 

Đặng Thị Thu Trang Nhân viên Công ty đo đạc 0704147778 

Lục Thị Hương Nhân viên Công ty đo đạc 0813871595 

Đàm Thị Hoàng Yến Nhân viên Công ty đo đạc 0368140005 

Vũ Đức Thắng Giáo viên trường Tiểu học Kim Đồng 0943982928 

Lưu Thị Hương Bí thư Chi bộ 0349228579 

Trần Thị Tuyết Tổ trưởng  0343193291 

Phạm Văn Thành Trưởng ban CTMT  0986638686 
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DANH SÁCH CÁC TỔ DÂN PHỐ THỰC HIỆN KÊ KHAI BỔ SUNG 

 

 

 

TT 
Tổ dân 

phố  
Địa điểm  Thời gian  Họ và tên  Chức danh 

Số điện 

thoại 

Số thửa đất 

cần triển khai 

thực hiện 

1 Lệ Tảo 

Nhà văn hóa 

tổ Lệ Tảo 1 

(cũ) 

- Số 178, 

đường Lệ Tảo 

Từ ngày 20/8/2026  

- 23/8/2026 

Nguyễn Thanh Hùng 
ĐUV, Phó Trưởng phòng Xây dựng, 
Nông nghiệp và Môi trường  
- Tổ trưởng 

0974736292 

219 thửa 

đất 

Trần Thị Vượng 
Chuyên viên phòng Xây dựng, Nông 
nghiệp và Môi trường 

0987139750 

Trần Văn Hải Nhân viên Công ty đo đạc 0912555602 

Nguyễn Đức Hùng Nhân viên Công ty đo đạc 0961752441 

Lê Thị Thanh Thảo  Nhân viên công ty đo đạc 0376798274 

Lê Thị Nhật Minh Giáo viên trường THCS Trần Phú 0352586169 

Phạm Văn Trọng Bí thư Chi bộ 0989654983 

Phạm Thị Thới Tổ trưởng  0388159467 

Đặng Quang Hùng Trưởng ban CTMT  0399989085 
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TT 
Tổ dân 

phố  
Địa điểm  Thời gian  Họ và tên  Chức danh 

Số điện 

thoại 

Số thửa đất 

cần triển khai 

thực hiện 

2 Nam Sơn 

Nhà văn hóa tổ 

Kha Lâm 2 (cũ) 

- Số 9 đường 

Làng Nghề 

Từ ngày 20/8/2026 

- 23/8/2026 

Đỗ Đức Thiện 
ĐUV, Giám đốc Trung tâm Chính 

trị phường - Tổ trưởng 0904442940 

789 thửa 

đất 

Trần Thị Vượng 
Chuyên viên phòng Xây dựng, Nông 

nghiệp và Môi trường 0987139750 

Trịnh Quang Hải Nhân viên Công ty đo đạc 0912651384 

Lục Thị Hương Nhân viên Công ty đo đạc 0813871595 

Đoàn Thị Hồng Linh Nhân viên Công ty đo đạc 0359103223 

Phạm Hiền Quyên Giáo viên trường Tiểu học Lý Tự Trọng 0932251182 

Nguyễn Quang Trình Bí thư Chi bộ 0915475718 

Vũ Đình Hệ Tổ trưởng  0384928577 

Phạm Thị Len Trưởng ban CTMT  0785267657 

3 Kha Lâm 

Nhà văn hóa tổ 

Kha Lâm 5 (cũ) 

- số 11 đường 

Kha Lâm 

Từ ngày 20/8/2026 

- 23/8/2026 

Nguyễn Thị Hiếu Chinh ĐUV, Giám đốc Trung tâm Dịch vụ 

sự nghiệp công - Tổ trưởng 
0914901269 

952 thửa 

đất 

Trần Thị Vượng Chuyên viên phòng Xây dựng, Nông 

nghiệp và Môi trường 
0987139750 

Đặng Thị Thu Trang Nhân viên Công ty đo đạc 0704147778 

Nguyễn Thị Hảo Nhân viên Công ty đo đạc 0856113186 

Đàm Thị Hoàng Yến Nhân viên Công ty đo đạc 0368140005 

Phạm Doãn Nho Liêm Giáo viên trường Tiểu học Lê Hồng 

Phong 
0983196189 

Trần Nhật Tân Bí thư Chi bộ 0982179381 

Nguyễn Xuân Lượng Tổ trưởng  0983621663 

Nguyễn Thanh An Trưởng ban CTMT  0972318631 
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